
            THUẾ TỈNH THANH HÓA

   THUẾ CƠ SỞ 12 TỈNH THANH HÓA

STT MST Tên NNT
Trạng thái 

MST
Tình trạng hoạt động

1
2500726234-005

CÔNG TY TNHH TMDV ĐINH HÙNG - CHI NHÁNH NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

2
2802580221-001

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ LỘC AN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

3
0111223499-017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ INCOM MY LAM-CHI NHÁNH THANH 

HÓA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

4
5500673570-008

CHI NHÁNH THANH HÓA - CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ QUẢNG BÁ TUA VIỆT 

HIẾU
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

5
5702171950-001

CÔNG TY TNHH TMDV NHẤT PHÚC - CHI NHÁNH NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

6
0107578890-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TỈNH THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN PV THĂNG 

LONG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

7
5702172062-001

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH QNCITY - CHI NHÁNH THANH 

HÓA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

8
0801434665-001

CÔNG TY TNHH NHƯ QUỲNH TOURIST - CHI NHÁNH THANH HÓA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

9
0111289468-036

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHUÊ SANG THD-CHI NHÁNH XUÂN 

BÌNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

10
5500677014-016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRE VIỆT CRAFT- CHI NHÁNH HƯƠNG NGỌC
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

11
0111294588-021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI TÚ UNID-CHI NHÁNH XUÂN BÌNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

12
0111194713-015

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG MIÊN-CHI NHÁNH THANH HÓA 1
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

13
0111287069-035

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH CHINH ACN-CHI NHÁNH XUÂN 

BÌNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

14
2802952800

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LUÂN PHƯƠNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

15
0111185959-016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY QUANG FITTANT-CHI NHÁNH THANH HÓA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

16
2802401962-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẠT Ý
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

17
0111299113-012

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHINH DUNNY-CHI NHÁNH XUÂN 

BÌNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
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18
2802450832

CÔNG TY TNHH MAY GIA CÔNG MINH NGUYÊN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

19
2802785003

CÔNG TY TNHH 1TV TRỌNG NGHĨA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

20
2802822801

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MAI PHÁT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

21
2802587467

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUYÊN LONG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

22
2800936070

Hợp tác xã  dịch vụ sản xuất mía nguyên liệu Hải Long
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

23
2803116277

CÔNG TY TNHH HEO GIỐNG ĐAN MẠCH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

24
2800634506

Tổ hợp Như Mùi
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

25
2800634506

Tổ hợp Như Mùi
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

26
2803104056

CÔNG TY TNHH MTV VŨ GIA EXPORT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

27
2803086632

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN TÂM LÝ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

28
2803147162

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TRẦN MẠNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

29
2802436242

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN THIỆN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

30
2801049762

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH T.H
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

31
2801049762

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH T.H
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

32
2802530012

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUÂN QUYỀN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

33
2802888369

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH KỲ NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

34
2801680209

Hợp tác xã quản lý và khai thác sử dụng nước xã Phúc Đường
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

35
2802760841

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG VIỆT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

36
0111191832-009

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NEKKEN-CHI NHÁNH THANH HÓA 1
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

37
0111290488-055

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SAO ANH SAT-CHI NHÁNH XUÂN BÌNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

38
2803101390

CÔNG TY TNHH BÌNH HẠNH NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

39
2802614632

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ XUÂN DU
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

40
2802345034

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Xăng Dầu Chiến Thắng
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

41
2802888866

CÔNG TY TNHH HỢP TIẾN 68
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

42
2803016829

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NAM 81
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



43
2802888866

CÔNG TY TNHH HỢP TIẾN 68
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

44
2802773022

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SẠCH NHƯ 

THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

45
2802836931

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHV
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

46
2802851231

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ GIA TUẤN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

47
2802851231

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ GIA TUẤN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

48
2802954050

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY DỰNG XUÂN THÁI
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

49
2801823785

CÔNG TY TNHH MƯỜNG THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

50
2802579787

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH NGA 999
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

51
2802538773

CÔNG TY TNHH TIẾN TUẤN KIỆT 36
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

52
2803128970

DNTN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM KHT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

53
2802200222

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Vận Tải Thanh Loan
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

54
2802972966

CÔNG TY TNHH TUẤN HƯNG NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

55
2803022822

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DICH VỤ HỒNG DŨNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

56
2802907406

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP HỢP NHẤT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

57
2803010030

CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT ĐẠI VIỆT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

58
2802806493

CÔNG TY TNHH MAY THANH UYÊN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

59
2802860821

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÌNH PHƯƠNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

60
2802860821

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÌNH PHƯƠNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

61
2803014074

CÔNG TY TNHH SMALL HOUSE QT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

62
2802318827

Công Ty TNHH Mtv Hoàng Hương
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

63
2802475971

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP SƠN 

THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

64
2802467240

Hợp tác xã nông nghiệp và thương mại Thành Lập
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

65
2802577268

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ MINH TUYẾT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

66
2803063096

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MẠNH CHÂU
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

67
2803000804

CÔNG TY TNHH MTV HÀO NAM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



68
2802303919

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Quảng Tâm
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

69
2803058868

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU BẾN EN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

70
2802925187

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG BỘ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

71
2802531922

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN HOÀNG SƠN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

72
2802449971

CÔNG TY TNHH CÂY XANH HIỆP KIM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

73
2802575454

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHÁT - RC
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

74
2802299003

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Tân Trung
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

75
2802549704

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DV TÂN TIẾN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

76
2802573739

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC GIÁP
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

77
2802474738

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẠ LAM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

78
2802610395

CÔNG TY TNHH GỖ XỨ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

79
0110402505-001

CHI NHÁNH SỐ 2 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN VÀNG ELEGANT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

80
2802543639

CÔNG TY TNHH SXDV NÔNG NGHIỆP XUÂN SINH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

81
2801613386

Công Ty TNHH Chung Nga
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

82
2802963520

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG PHÁT LAND
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

83
2802310289

Công Ty TNHH Trang Trại Đông Dương
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

84
2802471776

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁT VÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

85
2802269506

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp & phát triển nông thôn Xuân Bình
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

86
2802485666

CÔNG TY TNHH NHÂN LAN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

87
2803080510

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC LÊ LIÊN FASHION
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

88
2802995804

CÔNG TY TNHH TMDV NGỌC KIM NGÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

89
2801742825

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - DV&TM BẢO LINH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

90
2802962728

CÔNG TY TNHH  SỰ HƯƠNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

91
2801685380

Công Ty TNHH Trọng Tình Forever
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

92
2802398244

Công Ty TNHH Lê Cầm
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



93
2803114336

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG XUÂN SANG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

94
2802401585

Công Ty Cổ Phần Sinh Học Minh Châu
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

95
2802551076

CÔNG TY TNHH LÊ HÙNG DŨNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

96
2802302866

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn Hóa Quỳ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

97
2802193864

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG :LÊ PHÚC LUYẾN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

98
2802852651

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

99
2802534962

HỢP TÁC XÃ ĐĂNG cƯỜNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

100
2803014959

CÔNG TY TNHH MTV CHUYỂN PHÁT NHANH ĐĂNG QUANG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

101
2803042184

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LÂM SẢN BẢO LÂM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

102
2802780816

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Anh
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

103
2802791367

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG GROUP
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

104
2801439988

Hợp tác xã chế biến lâm sản Minh Hiền
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

105
0317373089-001

CHI NHÁNH THANH HÓA - CÔNG TY TNHH GROUPON ECOMMERCE
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

106
2802821822

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN BẰNG HẰNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

107
2801065059

HTX sản xuất kinh doanh đa nhành nghề Anh Quyền
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

108
2802622577

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ TRỒNG RỪNG GỖ LỚN TRUNG 

TIẾN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

109
2802561589

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN PHÚ LỘC
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

110
2802881356

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRỊNH HẢI PHÁT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

111
2802536656

CÔNG TY TNHH MAY GIA CÔNG TƯỜNG LINH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

112
2801175051

Công ty TNHH Thanh Nam
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

113
2801175051

Công ty TNHH Thanh Nam
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

114
2803080630

CÔNG TY TNHH WESTTOWN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

115
2803035028

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHẠM GIA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

116
2802531626

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÂM BẦU
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



117
2802831884

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ MÔI TRƯỜNG NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

118
2800639631

HTX Tiểu TCN vận tải XD và DV Khánh Dũng
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

119
2801957517

Công Ty TNHH Hồ Hường
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

120
2802821653

CÔNG TY TNHH KDDV&TM TRẦN THỊ HƯỜNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

121
2802943690

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHONG VŨ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

122
2802821212

CÔNG TY TNHH SX&KD VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRUNG TÂM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

123
2802483394

Hợp tác xã Thống Nhất
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

124
2802206721

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nga Lượng Như Xuân
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

125
2802558988

CÔNG TY TNHH THỌ HƯƠNG NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

126
2802802562

CÔNG TY TNHH SÔNG MÃ 36
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

127
2802484327

CÔNG TY TNHH DVTM MINH ĐẠT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

128
2803070216

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH QUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

129
2802253224

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Quân Như Xuân
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

130
2801586291

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI VINH NGUYệT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

131
2801336414

Hợp tác xã chế biến lâm sản - Mộc dân dung Liên Tới
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

132
2802411985

Hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp Xuân Quỳ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

133
2802489533

CÔNG TY TNHH TM & DV MINH DUY
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

134
2802528655

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC VIỆT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

135
2802932963

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

136
2802847676

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

137
2801656213

Công Ty TNHH Nông, Lâm Nghiệp Đại Minh
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

138
2803053429

CÔNG TY TNHH LS BRIGHT STAR
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

139
2800816136

HTX dịch vụ tổng hợp Xuân Khang
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

140
2803112226

CÔNG TY TNHH MTV BHT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

141
2802900785

CÔNG TY TNHH CAO ĐÌNH BAO
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



142
2802480629

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TIẾN PHÁT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

143
2802455742

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN ĐÔNG DƯƠNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

144
2803100284

CÔNG TY TNHH THÀNH SEN NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

145
2802917524

CÔNG TY TNHH THANH YÊN THANH HÓA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

146
2802470571

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ QUÁCH GIA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

147
2802802636

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẠI ĐÔ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

148
2802802636

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẠI ĐÔ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

149
2802470324

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XÂY DỰNG THÀNH CÔNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

150
2802058706

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Khánh Ngọc
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

151
2802621340

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN GIA HƯNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

152
2803066273

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV MINH LONG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

153
2803045731

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MẬU LÂM 68
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

154
2803043741

CÔNG TY TNHH ĐĂNG KHÁNH PHÁT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

155
2802414344

CÔNG TY TNHH MINH PHÚ TÀI
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

156
2802460774

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐOÀN KẾT XUÂN THÁI
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

157
2803131490

CÔNG TY TNHH QUÁCH THỊ THẢNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

158
2802840053

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NAM VŨ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

159
2802900023

CÔNG TY TNHH HOÀNG NGHỊ HN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

160
2803047954

CÔNG TY TNHH CÁN KHÊ 686
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

161
2802203495

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Xuân Toàn Phát
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

162
2802531087

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀN HOÀN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

163
2802420796

Hợp tác xã Vạn Thành
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

164
2802808324

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG LSC VIỆT NAM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

165
2803038117

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN MÁY XUÂN ANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

166
2802954621

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ JI
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



167
2800807300

Công Ty Cổ Phần Xuân Phú
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

168
2802434950

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

169
2802887566

CÔNG TY TNHH CAO THẮM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

170
2802553796

CÔNG TY TNHH DVTM HÙNG PHÁT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

171
2802887460

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ THUẬN THÀNH 668
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

172
2802521547

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỨC NGHĨA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

173
2802521547

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỨC NGHĨA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

174
2803000836

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC THẮNG PHÁT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

175
2803024139

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐÚC MẪU BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG HÀ NGUYÊN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

176
2803131412

CÔNG TY TNHH QUÁCH VĂN SÁU
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

177
2803147966

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KỸ THUẬT XUÂN LÂM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

178
2802582564

CÔNG TY TNHH LUẬT QUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

179
2803139676

CÔNG TY TNHH KDTM MAI ANH XP
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

180
2802448463

CÔNG TY TNHH CƯỜNG MẠNH NGUYỄN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

181
2802398653

CÔNG TY TNHH GD VINA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

182
2803037924

CÔNG TY TNHH KASSAI
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

183
0106670269-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ROM VIỆT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

184
2803147204

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TƯỜNG PHÁT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

185
2803039329

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN VÀ NHÀ GỖ HƯNG LONG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

186
2802614713

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN TOÀN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

187
2802520889

CÔNG TY TNHH TM & DV HƯỜNG TRANG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

188
2802301830

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Dịch Vụ Việt Anh
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

189
2802810066

CÔNG TY TNHH HUẾ BÉ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

190
2802470691

CÔNG TY TNHH ẢNH VIỆN ÁO CƯỚI THỦY BÌNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

191
2802887453

CÔNG TY TNHH XDVT VÀ TMDV HỢP THÀNH PHÁT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



192
2802556885

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI MẠNH PHÚ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

193
2803100407

CÔNG TY TNHH DŨNG SỸ NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

194
2802300001

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ HUY HOÀNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

195
2802637157

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

196
2803018671

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ TÚ NGUYÊN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

197
2802623115

CÔNG TY TNHH TM & SX NHÔM KÍNH VIETHOME
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

198
2802475795

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

199
2802961121

CÔNG TY TNHH TỊNH TÂN TIẾN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

200
2803051291

CÔNG TY TNHH AN KHANG PHÚ NHUẬN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

201
2802549278

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG HỪNG ĐÔNG BẮC
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

202
2802461182

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thương mại Phú Xuân
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

203
2802461182

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thương mại Phú Xuân
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

204
2802922933

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LT-VN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

205
2802940957

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MỘC LÂM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

206
0101816852-001

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư - Phát Triển Dự Án Hà Nội - Thanh Hóa
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

207
2802475812

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TTHP
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

208
2802973007

CÔNG TY TNHH ĐÌNH CHÍNH NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

209
2802469449

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI QUANG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

210
2802501780

CÔNG TY TNHH TM & XÂY DỰNG NHƯ THANH 96
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

211
2802501780

CÔNG TY TNHH TM & XÂY DỰNG NHƯ THANH 96
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

212
2802977844

CÔNG TY TNHH TM & XD AN KHÁNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

213
2802954727

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM THANH PHONG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

214
2802972927

CÔNG TY TNHH HOÀNG VŨ NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

215
2803060176

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN MÙN CƯA ĐÌNH SƠN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

216
2803024241

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LANH YÊN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



217
2802573658

CÔNG TY CỔ PHẦN TỚI THỦY
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

218
2802450335

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

219
2801823785-001

Chi Nhánh Thường Xuân - Công Ty TNHH Mường Thanh
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

220
2802425547

Hợp tác xã Thăng Long
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

221
2802959852

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG IK GROUP
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

222
2802325084

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DẦU KHÍ MINH TRÍ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

223
2601123810-003

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HẢO THANH CHI NHÁNH THANH HÓA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

224
2803050548

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI CƯỜNG THỊNH PHÁT 

TRANSPORT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

225
2802802442

CÔNG TY TNHH TVTK VÀ XÂY DỰNG THANH XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

226
2803124493

CÔNG TY TNHH ĐAN VIỆT NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

227
2802533253

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

228
2801162415

Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Xuân Thành
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

229
2802669511

Hợp tác xã Sỹ Hoàng
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

230
2801456870

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Lâm Thái
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

231
2801875430

Công Ty Cổ Phần Gỗ Nam Thanh
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

232
2802935883

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ VẬN TẢI CÁT TÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

233
2801401568

Hợp tác xã DV vận tải và sửa chữa cơ khí Hoàng Anh
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

234
2801006166

Công ty TNHH xây dựng và môi trường đô thị Như Xuân
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

235
2803022759

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

236
2802580221

CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ LỘC AN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

237
2802369349

Hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp Yên Lễ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

238
2801742864

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoa Anh
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

239
2801262642

Hợp Tác Xã Minh Quang
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

240
2802299028

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Chế Biến Lâm Sản Ngọc Hải
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



241
2802821639

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TRANG DŨNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

242
2802138172

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp & PTNT Long Bình
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

243
2802472177

CÔNG TY TNHH ANH VŨ ADV
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

244
2802579321

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QCONS
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

245
2802747311

CÔNG TY TNHH LUÂN LONG HỌ NGUYỄN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

246
2803074651

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH PHAN LÊ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

247
2802799398

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG RỪNG XANH HÓA QUỲ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

248
2802533616

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ 79
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

249
2802301333

Doanh Nghiệp Tư Nhân Máy Tính Việt Anh
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

250
2802661569

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP THANH LÂM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

251
2802821205

CÔNG TY TNHH SXKD SẮT THÉP VÀ NHÔM KÍNH LONG HUỆ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

252
2802313970

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tuấn Hiếu
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

253
2803061370

CÔNG TY TNHH AN ĐĂNG 79
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

254
2802833955

CÔNG TY TNHH DV TM NGỌC HÀO
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

255
2802799408

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG RỪNG XANH QUYẾT THẮNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

256
2802556211

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP HỒNG ĐỨC
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

257
2801534945

Công ty TNHH Long Nhật
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

258
2803073295

CÔNG TY TNHH TMDV ANH XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

259
2803099783

CÔNG TY TNHH DVTM VIỆT HÀ ANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

260
2802452124

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MAI QUỐC BẢO
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

261
2802957284

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ THANH HÒA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

262
2802671503

CÔNG TY TNHH MTV SỸ LÊ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

263
2802533422

CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỊNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

264
2803034948

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUNG THIẾT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



265
2802537120

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH CƯỜNG LONG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

266
2803073048

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT NGỌC VIỆT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

267
2802995836

CÔNG TY TNHH DVTM HOÀI AN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

268
2802639299

Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp hữu cơ Xuân Quỳ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

269
2801531292

Công Ty TNHH  Hiền Hoàng
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

270
2801178285

CÔNG TY TNHH ĐẠI SƠN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

271
2802540892

CÔNG TY TNHH HÀ CHUNG TÙNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

272
2802880994

CÔNG TY TNHH HẠNH SÁNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

273
2803010295

CÔNG TY TNHH ĐT & PTNT NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

274
2801368085

Doanh nghiệp tư nhân Hải Thảo
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

275
2802821237

CÔNG TY TNHH SXNN VÀ DVTM TÂM ĐỨC
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

276
2802938517

HỢP TÁC XÃ LONG LAN NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

277
2802527161

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

278
2802821646

CÔNG TY TNHH DVTH TRẦN THỊ THẢO
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

279
2801070066

Công ty TNHH Đức Hân
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

280
2801460387

Công ty TNHH Phượng Hoài
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

281
2802447773

HỢP TÁC XÃ TUẤN HƯƠNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

282
2802474054

CÔNG TY TNHH TUẤN HÀ MOBILE
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

283
2802531369

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH EAGLE NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

284
2802749125

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN KHÁNH HẠNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

285
2802763377

CÔNG TY TNHH  TM VÀ DV XÂY DỰNG MINH THUẬN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

286
2802725212

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH LẬP
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

287
2801893567-001

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐÁ HƯNG PHÁT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

288
2803075260

CÔNG TY TNHH MẬU LÂM NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

289
2803034715

CÔNG TY TNHH HÀ PHAN - HP
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



290
2802900827

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI KHOA HUỆ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

291
2802964436

CÔNG TY TNHH MINH KHÁNH NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

292
2803101400

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

293
2803076627

HỢP TÁC XÃ LIÊN KẾT NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

294
2802421599

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TRỌNG MAI
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

295
2802935749

CÔNG TY TNHH MAY BẮC LỢI
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

296
2802973014

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC QUANG NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

297
2802887446

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NHƯ THANH HLX
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

298
2802467466

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN HUY DƯƠNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

299
2802888376

CÔNG TY TNHH NGỌC TUẤN NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

300
2802859103

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRỒNG RỪNG BÀ TRIỆU
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

301
2802840014

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÀI PHƯƠNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

302
2802896634

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CHÚC MINH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

303
2803139651

CÔNG TY TNHH KDTM NGUYỄN HIỀN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

304
2803147155

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TUẤN PHƯƠNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

305
2802413823

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ HOÀNG ANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

306
2802413823

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ HOÀNG ANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

307
2802410276

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Minh Dũng Phát
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

308
2801548641

Công Ty TNHH Phú Lâm
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

309
2802470677

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĂN TƯ
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

310
2803081377

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯƠNG CẢNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

311
2802489822

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN VĨ ĐẠI
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

312
2801589905

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

TRƯỜNG TRUNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

313
2802934167

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



314
2803087065

CÔNG TY TNHH NGỌC CHÂU XUÂN DU
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

315
2802674624

CÔNG TY TNHH HT81
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

316
2802506362

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP TUẤN HƯNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

317
2802401955

CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ LONG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

318
2803012542

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC THUẬN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

319
2802935058

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHƯƠNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

320
2803100340

CÔNG TY TNHH KIÊN TUẤN NHƯ THANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

321
2802633032

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC KHÁNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

322
2802874983

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TIẾN MINH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

323
2802938669

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ ĐT NINH PHÚC
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

324
2803031584

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN ĐỨC THÀNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

325
2802789833

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI NHƯ NGỌC
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

326
2802399713

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Gia Huy Như Xuân
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

327
2802802481

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THANH SƠN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

328
2801500350

Hợp tác xã dịch vụ thương mại An Bình
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

329
2801949964

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Nhất Dương Phú
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

330
2800217460

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hào Nga
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

331
2801167678

Công ty TNHH Thanh Hà Phương
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

332
2801167678

Công ty TNHH Thanh Hà Phương
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

333
2802206739

Công Ty TNHH Triệu Dung
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

334
2801517033

Công ty TNHH Lĩnh Hương
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

335
2802475805

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG LINH DUNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

336
2801517643

Công ty TNHH Thanh Chuyền
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

337
2802821621

CÔNG TY TNHH KDDV&TM CHIẾN PHƯƠNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

338
2802474706

CÔNG TY TNHH NƯỚC TINH KHIẾT NGỌC ANH NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



339
2802821685

CÔNG TY TNHH SXNN VÀ TM ANH QUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

340
2802363795

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Mạnh Dung
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

341
2803015649

CÔNG TY TNHH TMDV NGUYÊN KHÔI
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

342
2803085043

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI THANH HOA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

343
2803032757

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HUY HOÀNG ANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

344
2803050315

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT VĂN HƯNG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

345
2803064879

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA PHÁT NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

346
2802532644

CÔNG TY TNHH TUÂN LÝ NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

347
2803125401

CÔNG TY TNHH THỂ THAO LANG THANH TUYẾN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

348
2802549743

CÔNG TY TNHH SXTM TUỆ NGHI
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

349
2801741758

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Huê Vinh
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

350
2803137894

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DVTM BÌNH MINH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

351
2802852309

CÔNG TY TNHH HOẠT TÁM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

352
2802539551

CÔNG TY TNHH LÊ TRANG ANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

353
2801893567

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐÁ HƯNG PHÁT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

354
2802979104

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN NAM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

355
2803186154

CÔNG TY TNHH TÂM DUNG MẬU LÂM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

356
2802579096

CÔNG TY TNHH THÀNH NAM 942
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

357
2801811243

Công Ty TNHH Tư Vấn Xuyên Hải
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

358
2800817468

HTX Dịch vụ Nông nghiệp- Điện năng Hợp Lực
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

359
2803106328

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM PRO
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

360
2802475435

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KISD VITA VIỆT NAM
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

361
0106090606-001

Chi Nhánh Thanh Hóa - Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Đại Nghĩa
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

362
2802760714

CÔNG TY CỔ PHẦN PTX HÙNG PHÁT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

363
2801417670

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Cường Vinh
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký



364
2801897240

Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng và thương mại Thịnh Phát
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

365
2802946772

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SƠN THỊNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

366
2802968261

CÔNG TY TNHH LÊ HOÀNG ANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

367
2802968261

CÔNG TY TNHH LÊ HOÀNG ANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

368
2800984067

Doanh nghiệp tư nhân Xuân Nam
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

369
2801162398

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Đại Lâm
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

370
2801162398-001

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Đại Lâm
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

371
2802925211

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DV THÀNH PHÁT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

372
2803047619

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ XUẤT KHẨU P&T
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

373
2802470645

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THANH HÓA
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

374
2802978460

CÔNG TY TNHH MTV TM THANH SƠN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

375
2803106335

CÔNG TY TNHH  MAY PHÚC QUANG
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

376
2802946860

CÔNG TY TNHH ANH GIANG THANH QUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

377
2802443521

CÔNG TY TNHH ĐẠI LƯỢNG NHƯ XUÂN
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

378
2802837445

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU GỖ HƯƠNG ANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

379
2802837445

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU GỖ HƯƠNG ANH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

380
2802932057

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ TUẤN KIỆT
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

381
2802401962

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẠT Ý
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

                                                                                                                                    

NGƯỜI TỔNG HỢP KT.TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

Ngô Thị Thoa Ngô Tiến Dũng

PHÓ TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ
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